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7A1 X Lại Minh Anh 03 07 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 X Lê Viết Việt Anh 27 12 2007 Thanh Hóa Nam Kinh

7A1 X Huỳnh Gia Bảo 5 1 08 Quảng Trị Nam Kinh

7A1 X Lưu Thị Thái Bảo 29 09 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 X Đỗ Viết Chiến 18 08 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A1 X Nguyễn Khánh Danh 06 07 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A1 X Nguyễn Thị Cẩm Duyên 20 4 06 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 X Nguyễn Văn Đạt 25 11 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A1 Lê Huỳnh Kỳ Đông 14 08 08 Đồng Nai Nam Kinh

7A1 X Bùi Hữu Đức 20 06 08 Bình Dương Nam Kinh

7A1 X Trịnh Nguyên Giang 19 07 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 X Nguyễn Thị Ngọc Hà 30 05 08 Bến Tre Nữ Kinh

7A1 X Vũ Lưu Gia Hiếu 14 02 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A1 X Giản Tư Minh Hoàng 30 08 08 Nghệ An Nam Kinh

7A1 X Phạm Nhật Huy 20 06 08 Thanh Hóa Nam Kinh

7A1 X Lộ Công Thái Huy 05 02 08 Bình Dương Nam Kinh

7A1 X Phạm Thị Thúy Kiều 24 02 08 Tiền Giang Nữ Kinh

7A1 Nguyễn Anh Khoa 30 7 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A1 X Nguyễn Trịnh Bảo Khoa 27 08 08 TT Huế Nam Kinh

7A1 X Hồ Nguyễn Ái Linh 22 12 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 X Bùi Đỗ Hoàng Long 07 12 08 Bình Dương Nam Kinh

7A1 X Đỗ Quang Minh 13 09 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A1 X Hứa Nhã My 04 07 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 X Nguyễn Phương Nam 02 05 08 Bình Định Nam Kinh

7A1 Lư Bích Ngọc 19 05 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 Nguyễn Kim Nguyên 08 03 08 Tp. HCM Nữ Kinh 

7A1 X Nguyễn An Nhàn 17 12 08 Tp. HCM Nam Kinh 

7A1 X Nguyễn Lê Trọng Nhân Nhân 8 10 08 Bình Định Nam Kinh

7A1 X Trần Thị Yến Nhi 02 03 08 Bình Dương Nữ Kinh

7A1 X Lê Nguyễn Ngọc Như 17 04 08 Bình Dương Nữ Kinh

7A1 X Phùng Xuân Phú 10 01 08 Nam Định Nam Kinh

7A1 X Đặng Như Phúc 27 09 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 Dương Thúy Quỳnh 18 08 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 Dương Sử Thủy Tiên 15 05 08 Tp. HCM Nữ Kinh 

7A1 X Phạm Ngọc Tiến 23 02 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A1 X Nguyễn Thanh Tiến 19 04 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A1 Hồ Quang Tuấn 17 08 07 Quảng Ngãi Nam Kinh

7A1 X Nguyễn Thị Thanh Thảo 20 11 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 X Nguyễn Châu Gia Thiện 18 06 08 Tp. HCM Nam Kinh

                            DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A1
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7A1 Nguyễn Minh Thuận 07 03 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A1 X Lưu Thy Thư 01 08 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 X Huỳnh Minh Thy 24 02 08 Bình Thạnh Nữ Kinh 

7A1 Nguyễn Dzoãn Thiên Trân 26 12 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 X Trần Phương Uyên 21 08 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A1 X Nguyễn Trần Quang Vũ 24 01 08 Hà Tĩnh Nam Kinh

7A1 Lê Tất Tuấn Vũ 08 12 08 Hà Tĩnh Nam Kinh

7A1 X Nguyễn Khánh Vy 02 09 08 Tp. HCM Nữ Kinh


















































































